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I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất viết vào phần bài làm cho các câu sau:
 Câu 1. Năm 1226 Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho ai?
A. Trần Thủ Độ.     B. Trần Quốc Toản.     C. Trần Quốc Tuấn.     D. Trần Cảnh.
 Câu 2. Năm 1341 nhà Trần ban hành bộ luật 
 A. Hình thư.  B. Quốc triều hình luật.      C. Hồng Đức.	 D. Hoàng triều luật lệ
 Câu 3. Năm 1400, Hồ Quý Ly lập ra triều Hồ đặt tên nước là 
A.Đại Ngu.		B. Đại Việt.		     C. Đại Cồ Việt.		D. Việt Nam.
 Câu 4. Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là
   A. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.	   
   B. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
    C. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
      D. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
 Câu 5. Lực lượng sản xuất chính trong xã hội nước ta thời Lê sơ (1428 – 1527) là
	A. nô tì        B. nông dân.                  C. thương nhân.		D. thợ thủ công.
Câu 6. Dưới triều đại nào Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế?
 A. Nhà Lý.	       B. NhàTrần.	            C. Nhà Hồ.		      D. Nhà Lê sơ.
Câu 7. Công trình kiến trúc nổi tiếng của người Chăm là
      A. tháp Chăm.                                            B. chùa Một Cột.   
      C. Văn Miếu - Quốc Tử Giám.	D. tháp Báo Thiên.
Câu 8. Tầng lớp nào có vai trò ngày càng to lớn trong các đô thị ở châu Âu thời trung đại? 
 A. Thương nhân	 B. Thợ thủ công       C. Nông dân            D. Quý tộc.
Câu 9: Châu Mỹ nằm hoàn toàn ở bán cầu 
A. Bắc.		               B. Đông.		        C. Tây.               D. Nam.
Câu 10: Phía bắc châu Mỹ là đại dương nào? 
A. Thái Bình Dương.	                          B. Bắc Băng Dương.	
C. Ấn Độ Dương.	                          D. Đại Tây Dương.
Câu 11: Phía đông của lục địa Ô-xtrây-li-a là đại dương nào?
A. Ấn Độ Dương.	                          B. Bắc Băng Dương.           
C. Thái Bình Dương.	                          D. Đại Tây Dương.
Câu 12: Động vật mang tính biểu tượng của Ô-xtrây-li-a là
A. Gấu trúc.	    B. Căng-gu-ru.             C. Chim cánh cụt.	       D. Cá sấu.
Câu 13: Dải đất hẹp phía nam lục địa Ô-xtrây-li-a có kiểu khí hậu sao sau đây?
A. Cận nhiệt đới             B. Hàn đới.	         C. Nhiệt đới.                 D. Ôn đới.
Câu 14. Các thành phố lớn ở Ô-xtrây-li-a đều nằm tập trung ở khu vực nào sau đây?
A. Ven biển phía bắc và phía tây.	 B. Sơn nguyên tây Ô-xtrây-li-a.
C. Đồng bằng Trung Tâm.		  D. Ven biển phía đông và phía nam.
Câu 15: Phía tây lục địa Ô-xtrây-li-a là dạng địa hình
A. đồng bằng.	    B. núi cao.        C. sơn nguyên.               D. núi thấp.
Câu 16: Do điều kiện sống khắc nghiệt nên thực vật ở châu Nam Cực tập trung ở
A. ven lục địa.         B. trên các đảo.       C. trong lục địa.     D. trên các lớp băng.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
        Phân tích nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)? Từ khởi nghĩa Lam Sơn, chúng ta rút ra bài học gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay?
Câu 2. (1,0 điểm) 
       Qua bài học: “Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên”, em hãy đánh giá vai trò của Trần Quốc Tuấn đối với nhà Trần và kháng chiến chống quân Mông – Nguyên?
Câu 3 (1,5 điểm)
Phân tích khái quát đặc điểm địa hình của lục địa Ô-xtrây-li-a.
Câu 4 (1,0 điểm)
Vì sao cần phải bảo vệ và phát triển rừng A-ma-dôn ở Trung và Nam Mỹ? 
Câu 5 (0,5 điểm)
Chỉ ra các tác động tiêu cực của băng tan ở Nam Cực đến thiên nhiên trên Trái Đất.
BÀI LÀM










